
UBND xã Tam Xuân

Phụ lục số 02

Mã số: 1025736

Chương 822

ĐVT: đồng

Dự toán 

năm trước 

chuyển 

sang

Dự toán giao 

đầu năm

Dự toán 

điều chỉnh 

(3)

Thực chi

Tạm ứng 

chưa thanh 

toán

3 5 2 6=7+8+9 7 8 9 10=11+12 11 12 13

Dự toán chi ngân sách nhà nước 8.001.782.000 864.000 7.963.590.000 37.328.000 4.340.098.065 4.258.281.065 81.817.000 3.661.683.935

Chi hoạt động sự nghiệp giáo dục 8.001.782.000 864.000 7.963.590.000 37.328.000 4.340.098.065 4.258.281.065 81.817.000 3.661.683.935

13 072 Kinh phí giao quyền tự chủ 7.532.248.000 7.536.248.000 -4.000.000 3.951.406.235 3.869.589.235 81.817.000 3.580.841.765

12 072 Kinh phí không giao quyền tự chủ 469.534.000 864.000 427.342.000 41.328.000 388.691.830 388.691.830 80.842.170

Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 

26/2024/NQ-HĐND ngày 26/9/2024 
40.464.000 864.000 39.600.000 40.464.000

KP thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-

CP
2.970.000 2.970.000 2.970.000

KP thực hiện Nghị quyết 27/2021/NQ-

HĐND
13.080.000 13.080.000 7.260.000 7.260.000 5.820.000

KP hổ trợ cho học sinh khuyết tật 

theo TTLT số 42/2013/TTLT-

BGD&ĐT-BLĐTBXH-BTC

11.588.000 9.860.000 1.728.000 11.588.000

KP gia hạn phần mềm QLTS 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

KP gia hạn phần mềm tiền lương 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Kinh phí phần mềm kế toán online 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Kinh phí kiểm định chất lượng 20.000.000 20.000.000 20.000.000

BIỂU DỰ TOÁN NĂM 2025

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2025 của UBND xã Tam Xuân)
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Dự toán 
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3 5 2 6=7+8+9 7 8 9 10=11+12 11 12 13
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KP hợp đồng chuyên môn theo quyết 

định 1750/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 

của UBND tỉnh

33.812.000 33.812.000 33.811.830 33.811.830 170

Bổ sung kinh phí phát triển văn hoá 

đọc
89.264.000 89.264.000 89.264.000 89.264.000

Bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết 

bị trường học năm 2025
248.356.000 248.356.000 248.356.000 248.356.000
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